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Tập 40, Số 2, 2024 

MỤC LỤC  

NGHIÊN CỨU  

1  Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Mai Hoa, Giảng dạy tích hợp nội 

dung và ngôn ngữ (CLIL) ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp 

1 

2  Lại Ngọc Anh, Các phương thức chuyển dịch kết cấu bị động tiếng Hàn 

sang tiếng Việt (qua tác phẩm “Bố con cá gai” - Cho Chang-In) 

15 

3  Vũ Đình Quang Anh, Chiến lược xin lỗi trong mối quan hệ bạn bè thân 

thiết: Đối chiếu tiếng Việt và tiếng Nhật  

29 

4  Nguyễn Thị Vân Chi, So sánh hình ảnh biểu trưng của thành ngữ có yếu 

tố chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái Lan và tiếng Việt 

46 

5  Nguyễn Văn Công, Những điều chỉnh trong chính sách an ninh - quốc 

phòng của Nhật Bản thời gian gần đây và một số tác động đến cấu trúc an 

ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

56 

6  Nguyễn Thị Thu Hà, Nhận thức của sinh viên đối với tương tác trong lớp 

học chuyên ngành bằng tiếng Anh tại một trường đại học kỹ thuật ở Việt 

Nam 

67 

7  Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiện trạng sử dụng webtoon của thanh thiếu niên 

Việt Nam và đề xuất phương án phát triển ngành công nghiệp webtoon ở 

Việt Nam 

86 

8  Nguyễn Thị Phương, Mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề 

sức khỏe tinh thần của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

104 

9  Phan Thị Thu Phương, So sánh nhân vật Juha trong văn học Ả Rập và 

nhân vật Trạng Quỳnh trong văn học Việt Nam 

115 

10  Nguyễn Thị Thắng, Các chỉ báo về stress của sinh viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

127 

11  Lê Thị Bích Thủy, Lỗi sử dụng tính từ dạng biến cách trong tiếng Đức    

của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

139 

12  Phạm Thị Thanh Tú, Vai trò của việc phát triển kỹ năng chuyển ngữ chức 

năng trong giảng dạy ngoại ngữ theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về 

ngôn ngữ và đối chiếu với dịch thuật 

155 

13  Hoàng Thị Yến, Đặc điểm của chất liệu thẩm mĩ trong thành ngữ tiếng 

Việt 

165 



 VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES  

Vol. 40, No. 2, 2024 
 

CONTENTS 

RESEARCH  

1  Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thi Mai Hoa, Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) in Vietnam: Challenges and Solutions 

1 

2  Lai Ngoc Anh, Modes of Translating Korean Passive Structure Into Vietnamese 

(Through “Gasigoki” by Cho Chang-In) 

15 

3  Vu Dinh Quang Anh, A Contrastive Analysis of Apology Strategies in Close 

Friend Relationship in Vietnamese and Japanese  

29 

4  Nguyen Thi Van Chi, A Contrastive Analysis of Symbolic Components of 

Idioms Containing Human Body Parts in Thai and Vietnamese 

46 

5  Nguyen Van Cong, Recent Adjustments of Japan's Security and Defense 

Policies and Several Impacts on the Security Structure of the Asia - Pacific 

Region 

56 

6  Nguyen Thi Thu Ha, Students’ Perceptions of Interaction Practices in English 

Medium Instruction Classrooms at a Vietnamese Technical University 

67 

7  Nguyen Thi Thu Hien, Current Status of Webtoon Use of Vietnamese 

Adolescents and Proposals for the Development of the Webtoon Industry in 

Vietnam 

86 

8  Nguyen Thi Phuong, Relationship Between Personality Traits and Mental 

Health Problems of Students at VNU University of Languages and International 

Studies 

104 

9  Phan Thi Thu Phuong, The Character Juha in Arab Literature in Comparison 

With the Character Trang Quynh in Vietnamese Literature 

115 

10  Nguyen Thi Thang, Predictors of Stress in Students at VNU University of 

Languages and International Studies 

127 

11  Le Thi Bich Thuy, Errors in Using Inflected Adjectives in German of Students 

at VNU University of Languages and International Studies 

139 

12  Pham Thi Thanh Tu, The Role of Developing Mediation Skills in Foreign 

Language Teaching According to the Common European Framework of 

Reference for Languages and a Contrastive Analysis With Translation 

155 

13  Hoang Thi Yen, Characteristics of Aesthetic Materials in Vietnamese Idioms 165 

 


